
STT ID Họ và tên Tên đơn vị
Mã 

điểm coi 
Tên điểm coi thi

1 64208 VÕ HUỲNH NGỌC VÂN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

2 58213 NGUYỄN VĂN XUÂN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

3 58218 LÊ DOÃN THUẤN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

4 58223 TRẦN THỊ THU HOÀI THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

5 58205 BÙI HOÀNG HÀ THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

6 58207 TRẦN CÔNG LUẬN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

7 58194 TRẦN THỊ MAI THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

8 58067 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

9 58064 BÙI CẨM TIÊN THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

10 64857 VŨ KIM HỒNG THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

11 64873 NGUYỄN MINH ĐỒNG THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

12 64888 NGUYỄN THỊ ÚT THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

13 64904 LÊ ÁI NGỌC NHI THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

14 64917 NGUYỄN THANH NGA THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

15 64934 NGUYỄN HUỲNH MỸ NHUNG THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

16 71285 ĐỖ THỊ NINH THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

17 65027 VÕ PHÚC HẬU THPT BÌNH AN KV2 H213 THPT Trần Văn Ơn KV2

18 55227 NGUYỄN THỊ NGA THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Tổ trưởng 

chuyên môn
Giám thị

Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Hiệu trưởng Trưởng điểm thi
Giáo viên Thư ký Trưởng điểm
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2
THAM GIA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Tên chức 
vụ

Nhiệm vụ 
coi thi

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo hội đồng coi thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 09/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7giờ 45 ngày 10/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay



STT ID Họ và tên Tên đơn vị
Mã 

điểm coi 
Tên điểm coi thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2
THAM GIA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Tên chức 
vụ

Nhiệm vụ 
coi thi

19 58058 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

20 58066 ĐẶNG THỊ HIỀN THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

21 64750 TRẦN THỊ HUỆ THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

22 64765 BÙI THỊ NỮ THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

23 64780 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

24 64792 LƯU THỊ TUYẾT TRINH THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

25 64833 TRẦN THỊ TRANG THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

26 64992 ĐOÀN THỊ THANH TRÚC THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

27 71290 NGUYỄN THỊ LAN ANH THPT BÌNH AN KV2 H208 THCS PHÚ MỸ

28 71297 TRƯƠNG THỊ THÚY HUỲNH THPT BÌNH AN KV2 H209 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

29 64802 NGUYỄN THỊ NHUNG THPT BÌNH AN KV2 H209 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

30 64810 HỒ THỊ MỘNG THU THPT BÌNH AN KV2 H209 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

31 64821 PHẠM QUỲNH ANH THPT BÌNH AN KV2 H209 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

32 58184 HOÀNG THỊ THU HIỀN THPT BÌNH AN KV2 H209 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

33 58168 NGUYỄN MẠNH HÙNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2
Phó Hiệu 

trưởng
P. Trưởng điểm 

chuyên môn

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Tổ trưởng 
chuyên môn

Giám thị

Tổ trưởng 
chuyên môn

Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo hội đồng coi thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 09/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7giờ 45 ngày 10/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay



STT ID Họ và tên Tên đơn vị
Mã 

điểm coi 
Tên điểm coi thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2
THAM GIA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Tên chức 
vụ

Nhiệm vụ 
coi thi

34 65029 NGUYỄN VĂN TIẾN THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

35 65103 PHẠM THỊ KIM TIÊN THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

36 64946 TRẦN ĐỨC KHẢI THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

37 64962 VƯƠNG HOÀI PHÚ THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

38 64975 NGUYỄN THỊ CHÂU THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

39 64984 ĐINH THANH SƠN THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

40 71302 NGUYỄN MINH CẢNH THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

41 71304 LÊ VĂN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

42 71307 TRẦN THỊ NHƯ NGUYỆT THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

43 71310 NGUYỄN THỊ KHUYÊN THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

44 71312 TRƯƠNG THỊ THÚY THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

45 65016 NGUYỄN KIM KHÁNH THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

46 58065 TRẦN THỊ PHƯỢNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

47 58070 HỒ THỊ HỒNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

48 58072 NGUYỄN THỊ HỒNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

49 58200 HÀ VIẾT HÙNG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Tổ trưởng 

chuyên môn
Giám thị

Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị
Giáo viên Giám thị

Giáo viên
Thư ký P. Trưởng 
điểm chuyên môn

Giáo viên Giám thị

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo hội đồng coi thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 09/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7giờ 45 ngày 10/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay



STT ID Họ và tên Tên đơn vị
Mã 

điểm coi 
Tên điểm coi thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2
THAM GIA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Tên chức 
vụ

Nhiệm vụ 
coi thi

50 58211 NGUYỄN KIM ANH KHANG THPT BÌNH AN KV2 H212 THPT Nguyễn Trãi Bình Dương KV2

51 58176 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

52 58073 TRỊNH HỮU PHƯƠNG THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

53 64465 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

54 58069 NGUYỄN LONG SƠN THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

55 64483 ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

56 64398 LÊ MINH CHÂU THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

57 64412 NGUYỄN THỊ KIM DUNG THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

58 64436 NGUYỄN NGỌC HUỆ THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

59 64356 HOÀNG LÊ THỊ HỒNG NHUNG THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

60 64375 HOÀNG THỊ HÀ THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

61 64389 LÝ ĐAN TUYỀN THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN
Nhân viên 

phục vụ
Nhân viên phục vụ

An ninh 
điểm thi

Nhân viên phục vụ 
(Bảo vệ)

Nhân viên 
văn thư

Nhân viên phục vụ
Nhân viên 

phục vụ
Nhân viên phục vụ

Nhân viên y 
tế

Y Tế

An ninh 
điểm thi

Nhân viên phục vụ 
(Bảo vệ)

An ninh 
điểm thi

Nhân viên phục vụ 
(Bảo vệ)

Giáo viên
Kỹ thuật viên (phụ 

trách vi tính)
Nhân viên 

Kế toán
Kế toán

Giáo viên
Kỹ thuật viên (phụ 

trách thiết bị)

Phó Hiệu 
trưởng

P. Trưởng điểm Cơ 
sở vật chất

Giáo viên Giám thị

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo hội đồng coi thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 09/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7giờ 45 ngày 10/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay



STT ID Họ và tên Tên đơn vị
Mã 

điểm coi 
Tên điểm coi thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH AN KV2
THAM GIA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Tên chức 
vụ

Nhiệm vụ 
coi thi

62 67284 CAO ĐẶNG HOÀNG PHÚC THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

63 67315 ĐỖ VŨ MINH NAM THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN

64 67328 LÊ BÁCH TUẤN KHOA THPT BÌNH AN KV2 H215 THPT BÌNH AN
An ninh 
điểm thi

Công an, an ninh

An ninh 
điểm thi

Công an, an ninh
An ninh 
điểm thi

Công an, an ninh

Lưu ý:
- Ban Lãnh đạo hội đồng coi thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 09/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7giờ 45 ngày 10/6/2026 tại địa điểm coi thi;
- Trường hợp nếu có thay


